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Nội dung chi tiết
 Gi i thi uớ ệ
 Đ nh nghĩa d  li u ị ữ ệ
 C p nh t d  li u ậ ậ ữ ệ
 Truy v n d  li u ấ ữ ệ
 M t s  hàm thông d ngộ ố ụ
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Giới thiệu
 SQL (Structured Query Language)

- Ngôn ng  c p caoữ ấ
- Ng i s  d ng ch  c n đ a ra n i dung c n truy v nườ ử ụ ỉ ầ ư ộ ầ ấ
- Đ c phát tri n b i IBM (1970s), đ c g i là SEQUEL ượ ể ở ượ ọ

(Structured English Query Language) 
- Đ c ANSI công nh n và phát tri n thành chu nượ ậ ể ẩ

 SQL-86
 SQL-92
 SQL-99
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Giới thiệu (tt)
 SQL g m các câu l nh cho phépồ ệ

- Đ nh nghĩa d  li u DDL (ị ữ ệ Data Definition Language)
- Thao tác d  li u DML (ữ ệ Data Manipulation Language)
- Ràng bu c toàn v n ộ ẹ
- Đ nh nghĩa khung nhìnị
- Phân quy n và b o m tề ả ậ
- …

 SQL s  d ng thu t ngử ụ ậ ữ
- B ng ~ quan hả ệ
- C t ~ thu c tínhộ ộ
- Dòng ~ bộ
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Nội dung chi tiết
 Gi i thi uớ ệ
 Đ nh nghĩa d  li uị ữ ệ

- Ki u d  li uể ữ ệ
- Các l nh đ nh nghĩa d  li uệ ị ữ ệ

 Truy v n d  li u ấ ữ ệ
 C p nh t d  li u ậ ậ ữ ệ
 M t s  hàm thông d ngộ ố ụ
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Định nghĩa dữ liệu
 Là ngôn ng  mô tữ ả

- L c đ  cho m i quan hượ ồ ỗ ệ
- Mi n giá tr  t ng ng c a t ng thu c tínhề ị ươ ứ ủ ừ ộ
- Ràng bu c toàn v nộ ẹ
- Ch  m c trên m i quan h  ỉ ụ ỗ ệ

 G mồ
- CREATE TABLE (t o b ng)ạ ả
- DROP TABLE (xóa b ng)ả
- ALTER TABLE (s a b ng)ử ả
- CREATE DATABASE
- …
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Kiểu dữ liệu
 Số

- SMALLINT
- INT
- NUMERIC
- DECIMAL
- REAL
- FLOAT
- ….
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Kiểu dữ liệu (tt)
 Chu i ký tỗ ự

- CHAR, VARCHAR
- NCHAR, NVARCHAR (gõ d u ti ng Vi t Unicode)ấ ế ệ
- …

 Chu i bitỗ
- BIT
- BITINT
- …

 Ngày giờ
- DATETIME 
- SMALLDATETIME
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Lệnh tạo bảng
 Đ  đ nh nghĩa m t b ngể ị ộ ả

- Tên b ngả
- Các thu c tínhộ

 Tên thu c tínhộ
 Ki u d  li uể ữ ệ
 Các RBTV trên thu c tínhộ

 Cú pháp

CREATE TABLE <Tên_bảng> (
<Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>],
<Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>],
…
[<RBTV>]

)
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Ví dụ  Tạo bảng
CREATE TABLE NHANVIEN (

HONV NVARCHAR (20),
TENLOT NVARCHAR (50),
TENNV NVARCHAR (20),
MANV NVARCHAR (20),
NGSINH  SMALLDATETIME,
DCHI NVARCHAR (50),
PHAI NVARCHAR (10),
LUONG INT,
MA_NQL NVARCHAR (20),
PHG INT

)
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Lệnh tạo bảng (tt)
 <RBTV> 

- NOT NULL
- UNIQUE
- DEFAULT
- PRIMARY KEY
- FOREIGN KEY / REFERENCES
- CHECK

 Đ t tên cho RBTVặ

CONSTRAINT <Ten_RBTV> <RBTV>
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Ví dụ  Tạo bảng có RBTV
CREATE TABLE NHANVIEN (

HONV NVARCHAR (20) NOT NULL,
TENLOT NVARCHAR (50) NOT NULL,
TENNV NVARCHAR (20) NOT NULL,
MANV NVARCHAR (20) PRIMARY KEY,
NGSINH   SMALLDATETIME,
DCHI NVARCHAR(50),
PHAI NVARCHAR(10) CHECK (PHAI IN (‘Nam’, 

‘Nu’)),
LUONG INT DEFAULT (1000000),
MA_NQL NVARCHAR(20),
PHG INT

)
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Ví dụ  Tạo bảng có RBTV (tt)
CREATE TABLE PHONGBAN (

TENPHG NVARCHAR(40) UNIQUE,
MAPHG INT PRIMARY KEY,
TRPHG NVARCHAR(20),
NG_NHANCHUC SMALLDATETIME DEFAULT 

(GETDATE())
)CREATE TABLE DIADIEM_PHG(

MAPHG INT NOT NULL,
DIADIEM NVARCHAR(50) NOT NULL,

  CONSTRAINT PK_DIADIEM_PHG PRIMARY KEY (MAPHG , 
DIADIEM)
)
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Ví dụ  Tạo bảng có RBTV (tt)
CREATE TABLE DEAN (

TENDA NVARCHAR(40) UNIQUE,
MADA INT PRIMARY KEY,
DDIEM_DA NVARCHAR(50),
PHONG INT

)

CREATE TABLE PHANCONG (
MA_NVIEN NVARCHAR(20) FOREIGN KEY (MA_NVIEN) 

REFERENCES NHANVIEN(MANV),
SODA INT FOREIGN KEY (SODA)

 REFERENCES DEAN(MADA),
THOIGIAN NUMERIC(3,1)

)
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Ví dụ  Đặt tên cho RBTV
CREATE TABLE NHANVIEN (

HONV NVARCHAR(20) CONSTRAINT NV_HONV_NN NOT NULL,
TENLOT NVARCHAR(50) NOT NULL,
TENNV NVARCHAR(20) NOT NULL,
MANV NVARCHAR(20) CONSTRAINT NV_MANV_PK PRIMARY 

KEY,
NGSINH  SMALLDATETIME,
DCHI NVARCHAR(50),
PHAI NVARCHAR(10) CONSTRAINT NV_PHAI_CHK 

CHECK (PHAI IN (‘Nam’, ‘Nu’)),
LUONG INT CONSTRAINT NV_LUONG_DF DEFAULT (10000),
MA_NQL NVARCHAR(20),
PHG INT

)
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Ví dụ  Đặt tên cho RBTV (tt)

CREATE TABLE PHANCONG (
MA_NVIEN NVARCHAR(20),
SODA INT,
THOIGIAN NUMERIC(3,1),
CONSTRAINT PC_MANVIEN_SODA_PK PRIMARY KEY (MA_NVIEN, 

SODA),
CONSTRAINT PC_MANVIEN_FK FOREIGN KEY (MA_NVIEN) 

REFERENCES NHANVIEN(MANV),
CONSTRAINT PC_SODA_FK FOREIGN KEY (SODA)

REFERENCES DEAN(MADA)
)
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Lệnh sửa bảng
 Dùng đ : thay đ i c u trúc b ng, thay đ i RBTVể ổ ấ ả ổ
 Thêm c tộ

- Ví dụ

 Xóa c tộ

- Ví dụ

ALTER TABLE <Tên_bảng> ADD <Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>]

ALTER TABLE NHANVIEN ADD NGHENGHIEP NVARCHAR(50)

ALTER TABLE <Tên_bảng> DROP COLUMN <Tên_cột> 

ALTER TABLE NHANVIEN DROP COLUMN NGHENGHIEP
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Lệnh sửa bảng (tt)
 Hi u ch nh c tệ ỉ ộ

- Ví dụ

ALTER TABLE NHANVIEN ALTER COLUMN NGHENGHIEP NVARCHAR(70)

ALTER TABLE <Tên_bảng> ALTER COLUMN<Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu_mới>
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Lệnh sửa bảng (tt)
 Thêm RBTV

- Ví dụ

ALTER TABLE <Tên_bảng> ADD
CONSTRAINT <Ten_RBTV> <RBTV>,
CONSTRAINT <Ten_RBTV> <RBTV>, …

ALTER TABLE PHONGBAN ADD
CONSTRAINT PB_MAPHG_PK PRIMARY KEY (MAPHG),
CONSTRAINT PB_TRPHG FOREIGN KEY (TRPHG) 

REFERENCES NHANVIEN(MANV),
CONSTRAINT PB_NGNHANCHUC_DF DEFAULT (GETDATE()) 

FOR NG_NHANCHUC,
CONSTRAINT PB_TENPB_UNI UNIQUE (TENPB)
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Lệnh sửa bảng (tt)
 Xem các RBTV

- Ví dụ

 Xóa RBTV

- Ví dụ

ALTER TABLE <Tên_bảng> DROP <Tên_RBTV> 

SP_HELPCONSTRAINT <Tên_bảng> 

SP_HELPCONSTRAINT PHONGBAN

ALTER TABLE PHONGBAN DROP PB_MAPHG_PK 
ALTER TABLE PHONGBAN DROP PB_TRPHG
ALTER TABLE PHONGBAN DROP PB_NGNHANCHUC_DF
ALTER TABLE PHONGBAN DROP PB_TENPB_UNI
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Lệnh xóa bảng
 Đ c dùng đ  xóa c u trúc b ngượ ể ấ ả

- T t c  d  li u c a b ng cũng b  xóaấ ả ữ ệ ủ ả ị

 Cú pháp

 Ví dụ

DROP TABLE <Tên_bảng>

DROP TABLE NHANVIEN

DROP TABLE PHONGBAN

DROP TABLE PHANCONG
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Lệnh xóa bảng (tt)

NHANVIEN

TENN
V

HON
V

TENLO
T

MAN
V

NGSIN
H

DCH
I

PHAI LUON
G

MA_NQL PHG

PHONGBAN

TRPH
G

TENPH
G

MAPHG NG_NHANCHU
C
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Lệnh tạo kiểu dữ liệu mới
 T o ra m t ki u d  li u m i k  th a nh ng ki u d  ạ ộ ể ữ ệ ớ ế ừ ữ ể ữ

li u có s nệ ẵ
 Cú pháp

- Ví dụ

 Xóa ki u d  li u t  đ nh nghĩaể ữ ệ ự ị

- Ví dụ

CREATE TYPE <Tên_kdl_mới> FROM <KDL_Có_sẵn>

CREATE TYPE Kieu_Ten FROM  NVARCHAR(30)

DROP TYPE <Tên_kdl_mới>

DROP TYPE  Kieu_Ten 
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Sử dụng DEFAULT và RULE
 Default và Rule là đ i t ng có th  k t v i m t ố ượ ể ế ớ ộ

ho c nhi u c tặ ề ộ
- T o Default ạ

- Ràng bu c Default vào c tộ ộ

- G  b  Default kh i c tỡ ỏ ỏ ộ

- Ví dụ

CREATE DEFAULT <Tên_Default> AS <BT_giá_trị>

CREATE DEFAULT NV_LUONG_DF AS 10000
sp_bindefault NV_LUONG_DF, ‘NHANVIEN.LUONG’ 
sp_unbindefault ‘NHANVIEN.LUONG’ 

sp_bindefault <Tên_Default>, ‘<Tên_bảng.Tên_cột>’

sp_unbindefault ‘<Tên_bảng.Tên_cột>’
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Sử dụng DEFAULT và RULE (tt)
- T o Rule ạ

- Ràng bu c Rule vào c tộ ộ

- G  b  Rule kh i c tỡ ỏ ỏ ộ

- Ví dụ

- Xóa Defaule, Rule

CREATE RULE <Tên_rule> AS <BT_điều_kiện>

CREATE RULE R_LUONG AS @LUONG>=10000
sp_bindrule  R_LUONG , ‘NHANVIEN.LUONG’ 
sp_unbindrule ‘NHANVIEN.LUONG’ 

sp_bindrule < Tên_rule >, ‘<Tên_bảng.Tên_cột>’

sp_unbindrule ‘<Tên_bảng.Tên_cột>’

DROP DEFAULT <Tên_Default>
DROP RULE <Tên_rule>

DROP DEFAULT NV_LUONG_DF 
DROP RULE  R_LUONG 
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Nội dung chi tiết
 Gi i thi uớ ệ
 Đ nh nghĩa d  li uị ữ ệ
 C p nh t d  li uậ ậ ữ ệ  

- Thêm (insert)
- Xóa (delete)
- S a (update)ử

 Truy v n d  li uấ ữ ệ
 M t s  hàm thông d ngộ ố ụ
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Lệnh INSERT
 Dùng đ  thêm 1 hay nhi u dòng vào b ngể ề ả

 Đ  thêm d  li uể ữ ệ
- Tên b ngả
- Danh sách các thu c tính c n thêm d  li uộ ầ ữ ệ
- Danh sách các giá tr  t ng ngị ươ ứ

 Cú pháp (thêm 1 dòng)

INSERT INTO <tên bảng>[(<danh sách các thuộc tính>)]
VALUES (<danh sách các giá trị>)
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Ví dụ

INSERT INTO NHANVIEN(HONV, TENLOT, TENNV, MANV)
VALUES (N’Nguyễn’, N’Trọng’, N’Hòa’, ‘123’)

INSERT INTO NHANVIEN
VALUES (N’Trần’, N’Thanh’, N’Tâm’, ‘453’, ’7/31/1962’, N’Mai Thị Lựu’, ‘Nam’, 
25000,’333’,5)

INSERT INTO NHANVIEN(HONV, TENLOT, TENNV, MANV, DCHI)
VALUES ( N’Nguyễn’, N’Thanh’, N’Tùng’, ‘333’, NULL)
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Lệnh INSERT (tt)
 Nh n xétậ

- Th  t  các giá tr  ph i trùng v i th  t  các c tứ ự ị ả ớ ứ ự ộ

- Có th  thêm giá tr  NULL  nh ng thu c tính không là ể ị ở ữ ộ
khóa chính và cho phép NULL

- Câu l nh INSERT s  g p l i n u vi ph m RBTVệ ẽ ặ ỗ ế ạ
 Khóa chính
 Tham chi uế
 NOT NULL - các thu c tính có ràng bu c NOT NULL b t ộ ộ ắ

bu c ph i có giá trộ ả ị
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Lệnh INSERT (tt)
 Cú pháp (thêm nhi u dòng)ề

INSERT INTO <tên bảng>[(<danh sách các thuộc tính>)]
<câu truy vấn con>
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Ví dụ

CREATE TABLE THONGKE_PB (
TENPHG NVARCHAR(20),
SL_NV INT,
LUONG_TC INT

)

INSERT INTO THONGKE_PB(TENPHG, SL_NV, LUONG_TC)
SELECT TENPHG, COUNT(MANV), SUM(LUONG)
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE PHG=MAPHG
GROUP BY TENPHG
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Lệnh DELETE 
 Dùng đ  xóa các dòng c a b ngể ủ ả

 Cú pháp

DELETE FROM <tên bảng>
[WHERE <điều kiện>]
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Ví dụ

DELETE FROM NHANVIEN
WHERE HONV=‘Tran’

DELETE FROM NHANVIEN
WHERE MANV=‘333’

DELETE FROM NHANVIEN
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Lệnh DELETE (tt) 
 Nh n xétậ

- S  l ng s  dòng b  xóa ph  thu c vào đi u ki n  ố ượ ố ị ụ ộ ề ệ ở
m nh đ  WHEREệ ề

- N u không ch  đ nh đi u ki n  m nh đ  WHERE, t t c  ế ỉ ị ề ệ ở ệ ề ấ ả
các dòng trong b ng s  b  xóaả ẽ ị

- L nh DELETE có th  gây ra vi ph m RB tham chi uệ ể ạ ế
 Không cho xóa
 Xóa luôn nh ng dòng có giá tr  đang tham chi u đ nữ ị ế ế

∗ CASCADE

 Đ t NULL cho nh ng giá tr  tham chi uặ ữ ị ế
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Lệnh DELETE (tt) 
TENNVHONV NGSINH DCHI PHAI LUONG PHG

TungNguyen 12/08/1955 638 NVC 
Q5

Nam 40000 5
HungNguyen 09/15/1962 Ba Ria VT Nam 38000 5

33344555
598798798
7

MANV MA_NQL

88866555
533344555
5

TENLO
T

Thanh
Manh

HangBui 07/19/1968 33 NTH Q1 Nu 38000 499988777
7

98765432
1

Ngoc
NhuLe 07620/1951 219 TD Q3 Nu 43000 498765432

1
88866555

5
Quynh

VinhPham 11/10/1945 450 TV HN Nam 55000 188866555
5

NULLVan

SODA THOIGIANMA_NVIE
N

10 10.033344555
5 20 20.088866555
5

30 20.098765432
1 1 20.045345345
3

TamTran 07/31/1972 543 MTL 
Q1

Nu 25000 545345345
3

33344555
5

Thanh

QuangTran 04/08/1969 980 LHP 
Q5

Nam 25000 498798798
7

98765432
1

Hong

10 35.098798798
7 30 5.098798798
7
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Lệnh DELETE (tt) 

TENNVHONV NGSINH DCHI PHAI LUONG PHG

TungNguyen 12/08/1955 638 NVC 
Q5

Nam 40000
HungNguyen 09/15/1962 Ba Ria VT Nam 38000

33344555
598798798
7

MANV MA_NQL

88866555
533344555
5

TENLO
T

Thanh
Manh

HangBui 07/19/1968 33 NTH Q1 Nu 38000 499988777
7

98765432
1

Ngoc
NhuLe 07620/1951 219 TD Q3 Nu 43000 498765432

1
88866555

5
Quynh

VinhPham 11/10/1945 450 TV HN Nam 55000 188866555
5

NULLVan

TamTran 07/31/1972 543 MTL 
Q1

Nu 25000

5
5
545345345

3
33344555

5
Thanh

QuangTran 04/08/1969 980 LHP 
Q5

Nam 25000 498798798
7

98765432
1

Hong

NUL
LNUL
LNUL
L

05/22/1988333445555Nghien cuu 5

NG_NHANCHU
C

MA_NVIEN

01/01/1995
06/19/1981

987987987
888665555

TENPHG MAPHG

Dieu hanh 4
Quan ly 1
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Lệnh UPDATE 
 Dùng đ  thay đ i giá tr  c a thu c tính cho các ể ổ ị ủ ộ

dòng c a b ngủ ả

 Cú pháp

UPDATE <tên bảng>
SET <tên thuộc tính>=<giá trị mới>,
       <tên thuộc tính>=<giá trị mới>, 
        …
[WHERE <điều kiện>]
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Ví dụ

UPDATE NHANVIEN
SET NGSINH=’08/12/1965’
WHERE MANV=‘333445555’

UPDATE NHANVIEN
SET LUONG=LUONG*1.1
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Ví dụ
 V i đ  án có mã s  10, hãy thay đ i n i th c hi n ớ ề ố ổ ơ ự ệ

đ  án thành ‘Vung Tau’ và phòng ban ph  trách là ề ụ
phòng 5

UPDATE DEAN
SET DIADIEM_DA=’Vung Tau’, PHONG=5
WHERE MADA=10
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Lệnh UPDATE 
 Nh n xétậ

- Nh ng dòng th a đi u ki n t i m nh đ  WHERE s  ữ ỏ ề ệ ạ ệ ề ẽ
đ c c p nh t giá tr  m iượ ậ ậ ị ớ

- N u không ch  đ nh đi u ki n  m nh đ  WHERE, t t c  ế ỉ ị ề ệ ở ệ ề ấ ả
các dòng trong b ng s  b  c p nh tả ẽ ị ậ ậ

- L nh UPDATE có th  gây ra vi ph m RB tham chi uệ ể ạ ế
 Không cho s aử
 S a luôn nh ng dòng có giá tr  đang tham chi u đ nử ữ ị ế ế

∗ CASCADE



 41

Nội dung chi tiết
 Gi i thi uớ ệ
 Đ nh nghĩa d  li uị ữ ệ
 C p nh t d  li u ậ ậ ữ ệ
 Truy v n d  li uấ ữ ệ

- Truy v n c  b nấ ơ ả
- T p h p, so sánh t p h p và truy v n l ngậ ợ ậ ợ ấ ồ
- Hàm k t h p và gom nhómế ợ
- M t s  ki u truy v n khácộ ố ể ấ

 M t s  hàm thông d ngộ ố ụ
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Truy vấn dữ liệu
 Là ngôn ng  rút trích d  li u th a m t s  đi u ki n ữ ữ ệ ỏ ộ ố ề ệ

nào đó
 D a trênự

- Cho phép 1 b ng có ả nhi u dòng trùng nhauề
- B ng là ả bag ≠  quan h  là ệ set

Phép toán ĐSQH Một số bổ sung+
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Truy vấn cơ bản
 G m 3 m nh đồ ệ ề

- <danh sách các c t>ộ
 Tên các c t c n đ c hi n th  trong k t qu  truy v nộ ầ ượ ể ị ế ả ấ

- <danh sách các b ng>ả
 Tên các b ng liên quan đ n câu truy v nả ế ấ

- <đi u ki n>ề ệ
 Phép toán: +, -, *, /, %
 Phép so sánh: =, <, <=, > , >= , <>, != 
 Phép toán logic: and, or, not
 Phép toán t p h p: all, any, in, like, between, existsậ ợ

SELECT <danh sách các cột>
FROM <danh sách các bảng>
WHERE <điều kiện>
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Ví dụ

SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5

Lấy tất cả các cột 
của quan hệ kết quả

TENNVHONV NGSINH DCHI PHAI LUONG PHG

TungNguyen 12/08/1955 638 NVC 
Q5

Nam 40000 5
HungNguyen 09/15/1962 Ba Ria VT Nam 38000 5

33344555
598798798
7

MANV MA_NQL

88866555
533344555
5

TENLO
T

Thanh
Manh
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Mệnh đề SELECT

SELECT MANV, HONV, TENLOT, TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5 AND PHAI=‘Nam’

TENNVHONV

TungNguyen
HungNguyen

TENLO
T

Thanh
Manh

33344555
598798798
7

MANV
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Mệnh đề SELECT (tt)

SELECT MANV, HONV AS HO, TENLOT AS ‘TEN LOT’, TENNV AS 
TEN
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5 AND PHAI=‘Nam’

TENHO

TungNguyen
HungNguyen

TEN LOT

Thanh
Manh

33344555
598798798
7

MANV

Tên bí danh
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Mệnh đề SELECT (tt)

SELECT MANV, HONV + ‘ ’ + TENLOT + ‘ ’ + TENNV AS ‘HO TEN’
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5 AND PHAI=‘Nam’

HO TEN

Nguyen Thanh Tung
Nguyen Manh Hung

33344555
598798798
7

MANV

Mở rộng
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Mệnh đề SELECT (tt)

SELECT MANV, LUONG*1.1 AS ‘LUONG10%’
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5 AND PHAI=‘Nam’

LUONG10%

33000
27500

33344555
598798798
7

MANV

Mở rộng
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Mệnh đề SELECT (tt)

SELECT LUONG
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5 AND PHAI=‘Nam’

Loại bỏ các dòng trùng nhau

LUONG

30000
25000
25000
38000

LUONG

30000
25000
38000

SELECT DISTINCT LUONG
FROM NHANVIEN
WHERE PHG=5 AND PHAI=‘Nam’
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Mệnh đề WHERE

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE TENPHG=‘Nghien cuu’ AND PHG=MAPHG

Biểu thức luận lý

TRUE TRUE



 51

Mệnh đề WHERE (tt)

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE (TENPHG=‘Nghien cuu’ OR TENPHG=‘Quan ly’) AND 
PHG=MAPHG

Độ ưu tiên
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Mệnh đề WHERE (tt)

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG>=20000 AND LUONG<=30000

BETWEEN

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG BETWEEN 20000 AND 30000
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Mệnh đề WHERE (tt)

NOT BETWEEN

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG NOT BETWEEN 20000 AND 
30000
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Mệnh đề WHERE (tt)

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN
WHERE DCHI LIKE ‘Nguyen _ _ _ _’

LIKE

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN
WHERE DCHI LIKE ‘Nguyen %’

Chuỗi bất kỳ

Ký tự bất kỳ
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Mệnh đề WHERE (tt)

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN
WHERE HONV LIKE ‘Nguyen’

NOT LIKE

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN
WHERE HONV NOT NOT LIKE ‘Nguyen’
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Mệnh đề WHERE (tt)

Ngày giờ

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN
WHERE NGSINH BETWEEN ’12/8/1955’ AND ‘7/19/1966’
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Mệnh đề WHERE (tt)

NULL

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN
WHERE MA_NQL IS NULL

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN
WHERE MA_NQL IS NOT NULL
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WHERE TRUE

Mệnh đề FROM

SELECT MANV, MAPHG
FROM NHANVIEN, PHONGBAN

Không sử dụng mệnh đề WHERE

MAPHG

1
4

33344555
533344555
5

MANV

5
198798798

798798798
7

33344555
5

4
598798798

7… …
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Mệnh đề FROM (tt)

SELECT TENPHG, DIADIEM
FROM PHONGBAN, DDIEM_PHG
WHERE MAPHG=MAPHG

Tên bí danh

SELECT TENPHG, DIADIEM
FROM PHONGBAN AS PB, DDIEM_PHG AS 
DD
WHERE PB.MAPHG=DD.MAPHG

SELECT TENNV, NGSINH, TENTN, 
NGSINH
FROM NHANVIEN, THANNHAN
WHERE MANV=MA_NVIEN

SELECT TENNV, NV.NGSINH, TENTN, TN.NGSINH
FROM NHANVIEN NV, THANNHAN TN
WHERE MANV=MA_NVIEN
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Mệnh đề ORDER BY
 Dùng đ  hi n th  k t qu  câu truy v n theo m t th  ể ể ị ế ả ấ ộ ứ

t  nào đóự
 Cú pháp

- ASC: tăng (m c đ nh)ặ ị
- DESC: gi mả

SELECT <danh sách các cột>
FROM <danh sách các bảng>
WHERE <điều kiện>
ORDER BY <danh sách các cột>
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Mệnh đề ORDER BY (tt)
 Ví dụ

SELECT MA_NVIEN, SODA
FROM PHANCONG
ORDER BY MA_NVIEN DESC, SODA

SODA

10
30

99988777
799988777
7

MA_NVIEN

10
3098798798

798765432
1

98798798
7

10
2098765432

1 3098765432
1
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Nội dung chi tiết
 Gi i thi uớ ệ
 Đ nh nghĩa d  li uị ữ ệ
 C p nh t d  li uậ ậ ữ ệ
 Truy v n d  li uấ ữ ệ

- Truy v n c  b nấ ơ ả
- T p h p, so sánh t p h p và truy v n l ngậ ợ ậ ợ ấ ồ
- Hàm k t h p và gom nhómế ợ
- M t s  d ng truy v n khácộ ố ạ ấ

 M t s  hàm thông d ngộ ố ụ
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Phép toán tập hợp trong SQL
 SQL có cài đ t các phép toánặ

- H i (UNION)ộ
- Giao (INTERSECT)
- Tr  (EXCEPT)ừ

 K t qu  tr  v  là t p h pế ả ả ề ậ ợ
- Lo i b  các b  trùng nhauạ ỏ ộ
- Đ  gi  l i các b  trùng nhauể ữ ạ ộ

 UNION ALL
 INTERSECT ALL
 EXCEPT ALL
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Phép toán tập hợp trong SQL (tt)
 Cú pháp

SELECT <ds cột> FROM <ds bảng> WHERE <điều 
kiện>
UNION [ALL]
SELECT <ds cột> FROM <ds bảng> WHERE <điều 
kiện>
SELECT <ds cột> FROM <ds bảng> WHERE <điều 
kiện>
INTERSECT [ALL]
SELECT <ds cột> FROM <ds bảng> WHERE <điều 
kiện>
SELECT <ds cột> FROM <ds bảng> WHERE <điều 
kiện>
EXCEPT [ALL]
SELECT <ds cột> FROM <ds bảng> WHERE <điều 
kiện>
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Phép toán tập hợp trong SQL (tt)

SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE PHG = 4 AND PHAI=‘Nu’
UNION
SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE PHG = 5 AND PHAI=‘Nam’

SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE PHG = 4
INTERSECT
SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE PHAI=‘Nam’

SELECT *  FROM NHANVIEN
EXCEPT
SELECT * FROM NHANVIEN
WHERE PHAI=‘Nam’ AND PHG = 4 
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Truy vấn lồng

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE TENPHG=‘Nghien cuu’ AND PHG=MAPHG

SELECT <danh sách các cột>
FROM <danh sách các bảng>
WHERE <so sánh tập hợp> (

SELECT <danh sách các cột>
FROM <danh sách các bảng>
WHERE <điều kiện>)

Câu truy vấn cha 
(Outer query)

Câu truy vấn 
con (Subquery)



 67

Truy vấn lồng (tt)
 Các câu l nh SELECT có th  l ng nhau  nhi u m cệ ể ồ ở ề ứ
 Câu truy v n con th ng tr  v  m t t p các giá trấ ườ ả ề ộ ậ ị
 Các câu truy v n con trong cùng m t m nh đ  ấ ộ ệ ề

WHERE đ c k t h p b ng phép n i logicượ ế ợ ằ ố
 M nh đ  WHERE c a câu truy v n chaệ ề ủ ấ

- <bi u th c> <so sánh t p h p> <truy v n con>ể ứ ậ ợ ấ
- So sánh t p h p th ng đi cùng v i m t s  toán tậ ợ ườ ớ ộ ố ử

 IN, NOT IN
 ALL
 ANY ho c SOMEặ

- Ki m tra s  t n t iể ự ồ ạ
 EXISTS
 NOT EXISTS
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Truy vấn lồng (tt)
 Có 2 lo i truy v n l ngạ ấ ồ

- L ng phân c pồ ấ
 M nh đ  WHERE c a truy v n con không tham chi u đ n ệ ề ủ ấ ế ế

thu c tính c a các quan h  trong m nh đ  FROM  truy v n ộ ủ ệ ệ ề ở ấ
cha

 Khi th c hi n, câu truy v n con s  đ c th c hi n tr cự ệ ấ ẽ ượ ự ệ ướ
- L ng t ng quanồ ươ

 M nh đ  WHERE c a truy v n con tham chi u ít nh t m t ệ ề ủ ấ ế ấ ộ
thu c tính c a các quan h  trong m nh đ  FROM  truy v n ộ ủ ệ ệ ề ở ấ
cha

 Khi th c hi n, câu truy v n con s  đ c th c hi n nhi u l n, ự ệ ấ ẽ ượ ự ệ ề ầ
m i l n t ng ng v i m t b  c a truy v n chaỗ ầ ươ ứ ớ ộ ộ ủ ấ
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Ví dụ  Lồng phân cấp

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN
WHERE PHG IN( 

SELECT MAPHG 
FROM DIADIEM_PHG
WHERE DIADIEM=‘TP HCM’ 

)

(1, 5)

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN, DIADIEM_PHG
WHERE DIADIEM=‘TP HCM’ AND PHG=MAPHG
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Ví dụ  Lồng tương quan

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN, PHONGBAN
WHERE TENPHG=‘Nghien cuu’ AND PHG=MAPHG

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN
WHERE EXISTS (

SELECT *
FROM PHONGBAN
WHERE TENPHG=‘Nghien cuu’ AND PHG=MAPHG )
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Nhận xét IN và EXISTS
 IN

- <tên c t> IN <câu truy v n con>ộ ấ
- Thu c tính  m nh đ  SELECT c a truy v n con ph i có ộ ở ệ ề ủ ấ ả

cùng ki u d  li u v i thu c tính  m nh đ  WHERE c a ể ữ ệ ớ ộ ở ệ ề ủ
truy v n chaấ

 EXISTS
- Không c n có thu c tính, h ng s  hay bi u th c nào ầ ộ ằ ố ể ứ

khác đ ng tr cứ ướ
- Không nh t thi t li t kê tên thu c tính  m nh đ  ấ ế ệ ộ ở ệ ề

SELECT c a truy v n conủ ấ
- Nh ng câu truy v n có = ANY hay IN đ u có th  chuy n ữ ấ ề ể ể

thành câu truy v n có EXISTSấ
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Nội dung chi tiết
 Gi i thi uớ ệ
 Đ nh nghĩa d  li uị ữ ệ
 C p nh t d  li uậ ậ ữ ệ
 Truy v n d  li uấ ữ ệ

- Truy v n c  b nấ ơ ả
- T p h p, so sánh t p h p và truy v n l ngậ ợ ậ ợ ấ ồ
- Hàm k t h p và gom nhómế ợ
- M t s  d ng truy v n khácộ ố ạ ấ

 M t s  hàm thông d ngộ ố ụ
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Hàm kết hợp
 COUNT

- COUNT(*)  đ m s  dòngế ố
- COUNT(<tên thu c tính>) đ m s  giá tr  khác NULL c a ộ ế ố ị ủ

thu c tínhộ
- COUNT(DISTINCT <tên thu c tính>) đ m s  giá tr  khác ộ ế ố ị

nhau và khác NULL c a thu c tínhủ ộ
 MIN
 MAX
 SUM
 AVG

 Các hàm k t h p đ c đ t  m nh đ  SELECTế ợ ượ ặ ở ệ ề
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Ví dụ
 Cho bi t s  l ng nhân viên c a t ng phòng banế ố ượ ủ ừ

SL_NV

5
4

3
3

PHG

1 1

TENNVHONV NGSINH DCHI PHAI LUONG PHG

TungNguyen 12/08/1955 638 NVC 
Q5

Nam 40000 5
HungNguyen 09/15/1962 Ba Ria VT Nam 38000 5

33344555
598798798
7

MANV MA_NQL

88866555
533344555
5

TENLO
T

Thanh
Manh

TamTran 07/31/1972 543 MTL 
Q1

Nu 25000 5
HangBui 07/19/1968 33 NTH Q1 Nu 38000 4

45345345
399988777
7

33344555
598765432
1

Thanh
Ngoc

NhuLe 07620/1951 219 TD Q3 Nu 43000 498765432
1

88866555
5

Quynh
QuangTran 04/08/1969 980 LHP 

Q5
Nam 25000 4

VinhPham 11/10/1945 450 TV HN Nam 55000 1
98798798

788866555
5

98765432
1NULL

Hong
Van
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Gom nhóm
 Cú pháp

 Sau khi gom nhóm
- M i nhóm các b  s  có cùng giá tr  t i các thu c tính ỗ ộ ẽ ị ạ ộ

gom nhóm

SELECT <danh sách các cột>
FROM <danh sách các bảng>
WHERE <điều kiện>
GROUP BY <danh sách các cột gom nhóm>
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Ví dụ
 V i m i nhân viên cho bi t mã s , h  tên, s  l ng ớ ỗ ế ố ọ ố ượ

đ  án và t ng th i gian mà h  tham giaề ổ ờ ọ
SODA THOIGIAN

1 32.5
2 7.5

12345678
912345678
9

MA_NVIE
N

2 10.0
3 10.0

33344555
533344555
5 10 10.033344555
5 20 20.0

10 35.0
88866555

598798798
7 30 5.098798798
7 30 20.098765432
1 20 15.098765432
1 1 20.045345345
3 2 20.045345345
3
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Ví dụ
 Cho bi t nh ng nhân viên tham gia t  2 đ  án tr  ế ữ ừ ề ở

lên
SODA THOIGIAN

1 32.5
2 7.5

12345678
912345678
9

MA_NVIE
N

2 10.0
3 10.0

33344555
533344555
5 10 10.033344555
5 20 20.0

10 35.0
88866555

598798798
7 30 5.098798798
7 30 20.098765432
1 20 15.098765432
1 1 20.045345345
3 2 20.045345345
3

bị loại ra
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Điều kiện trên nhóm
 Cú pháp

SELECT <danh sách các cột>
FROM <danh sách các bảng>
WHERE <điều kiện>
GROUP BY <danh sách các cột gom nhóm>
HAVING <điều kiện trên nhóm>
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Nhận xét
 M nh đ  GROUP BY ệ ề

- Các thu c tính trong m nh đ  SELECT (tr  nh ng thu c ộ ệ ề ừ ữ ộ
tính trong các hàm k t h p) ph i xu t hi n trong m nh ế ợ ả ấ ệ ệ
đ  GROUP BYề

 M nh đ  HAVINGệ ề
- S  d ng các hàm k t h p trong m nh đ  SELECT đ  ử ụ ế ợ ệ ề ể

ki m tra m t s  đi u ki n nào đóể ộ ố ề ệ
- Ch  ki m tra đi u ki n trên nhóm, không là đi u ki n l c ỉ ể ề ệ ề ệ ọ

trên t ng bừ ộ
- Sau khi gom nhóm đi u ki n trên nhóm m i đ c th c ề ệ ớ ượ ự

hi n ệ
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Nhận xét (tt)
 Th  t  th c hi n câu truy v n có m nh đ  GROUP ứ ự ự ệ ấ ệ ề

BY và HAVING 
- (1) Ch n ra nh ng dòng th a đi u ki n trong m nh đ  ọ ữ ỏ ề ệ ệ ề

WHERE
- (2) Nh ng dòng này s  đ c gom thành nhi u nhóm ữ ẽ ượ ề

t ng ng v i m nh đ  GROUP BYươ ứ ớ ệ ề
- (3) Áp d ng các hàm k t h p cho m i nhómụ ế ợ ỗ
- (4) B  qua nh ng nhóm không th a đi u ki n trong ỏ ữ ỏ ề ệ

m nh đ  HAVINGệ ề
- (5) Rút trích các giá tr  c a các c t và hàm k t h p trong ị ủ ộ ế ợ

m nh đ  SELECTệ ề
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Nội dung chi tiết
 Gi i thi uớ ệ
 Đ nh nghĩa d  li uị ữ ệ
 C p nh t d  li uậ ậ ữ ệ
 Truy v n d  li uấ ữ ệ

- Truy v n c  b nấ ơ ả
- T p h p, so sánh t p h p và truy v n l ngậ ợ ậ ợ ấ ồ
- Hàm k t h p và gom nhómế ợ
- M t s  d ng truy v n khácộ ố ạ ấ

 M t s  hàm thông d ngộ ố ụ
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Một số dạng truy vấn khác
 Truy v n con  m nh đ  FROM ấ ở ệ ề

 Đi u ki n k t  m nh đ  FROMề ệ ế ở ệ ề
- Phép k t t  nhiên ế ự
- Phép k t ngoàIế

 C u trúc CASEấ

 SELECT … INTO
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Truy vấn con ở mệnh đề FROM
 K t qu  tr  v  c a m t câu truy v n ph  là m t ế ả ả ề ủ ộ ấ ụ ộ

b ngả
- B ng trung gian trong quá trình truy v nả ấ
- Không có l u tr  th t sư ữ ậ ự

 Cú pháp

 Ví dụ

SELECT <danh sách các cột>
FROM R1, R2, (<truy vấn con>) AS tên_bảng
WHERE <điều kiện>

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN, (SELECT MAPHG 

 FROM PHONGBAN
 WHERE TENPHG= ‘Nghien cuu’) AS B

WHERE PHG = MAPHG
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Điều kiện kết ở mệnh đề FROM
 K t b ngế ằ

 Ví dụ

SELECT <danh sách các cột>
FROM R1 [INNER] JOIN R2 ON  <biểu thức>
WHERE <điều kiện>

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN INNER JOIN PHONGBAN ON PHG = 
MAPHG
WHERE TENPHG= ‘Nghien cuu’
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Điều kiện kết ở mệnh đề FROM
 K t ngoàiế

 Ví dụ

SELECT <danh sách các cột>
FROM R1 LEFT|RIGHT|FULL JOIN R2 ON  <biểu thức>
WHERE <điều kiện>

SELECT MANV, TENNV 
FROM NHANVIEN LEFT JOIN PHONGBAN ON PHG = MAPHG
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Cấu trúc CASE
 Cho phép ki m tra đi u ki n và xu t thông tin theo ể ề ệ ấ

t ng tr ng h pừ ườ ợ

 Cú pháp

CASE <tên cột>
WHEN <giá trị> THEN <biểu thức>
WHEN <giá trị> THEN <biểu thức>
…
[ELSE <biểu thức>]

END
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Cấu trúc CASE (tt)

SELECT MANV, TENNV , PHONG= 
CASE PHG

WHEN 1 THEN N'MộT'
WHEN 2 THEN N'HAI'
WHEN 3 THEN N'BA'
WHEN 4 THEN N'BốN'
WHEN 5 THEN N'NĂM'

END
FROM NHANVIEN
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Select … into…
 Dùng đ  t o ra m t b ng m i và đ a d  li u vào ể ạ ộ ả ớ ư ữ ệ

b ng m iả ớ

 Ví d : t o b ng g m nh ng nhân viên namụ ạ ả ồ ữ

SELECT <danh sách các cột>
[INTO <tên bảng>]
FROM <danh sách các bảng>
[WHERE <điều kiện>]

SELECT  * 
INTO NHANVIEN_NAM
FROM NHANVIEN
WHERE PHAI=‘NAM’
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Kết luận

SELECT <danh sách các cột>
[INTO <tên bảng>]
FROM <danh sách các bảng>
[WHERE <điều kiện>]
[GROUP BY <các thuộc tính gom nhóm>]
[HAVING <điều kiện trên nhóm>]
[ORDER BY <các thuộc tính sắp thứ tự>]
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Nội dung chi tiết
 Gi i thi uớ ệ
 Đ nh nghĩa d  li uị ữ ệ

- Ki u d  li uể ữ ệ
- Các l nh đ nh nghĩa d  li uệ ị ữ ệ

 Truy v n d  li u ấ ữ ệ
 C p nh t d  li u ậ ậ ữ ệ
 M t s  hàm thông d ngộ ố ụ

- Hàm toán h cọ
- Hàm chu iỗ
- Hàm ngày tháng
- Hàm chuy n đ i ki uể ổ ể
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Hàm toán học

Hàm Di n gi iễ ả Ví dụ K t quế ả

Power(X,Y) Tính X lũy th a Yừ Select Power(2,5) 32

Round(X,n) Làm tròn X còn n s  lố ẻ Round(123.4567,2) 123.46

Square(X) Tính bình ph ng c a Xươ ủ Square(5) 25

SQRT(X) Tính căn b c 2 c a Xậ ủ SQRT(16) 4

Sum(c t)ộ Tính t ng c tổ ộ Sum(luong)

Count(c t)ộ Đ m s  ph n t  khác Nullế ố ầ ử Count(MANV)

Count(*) Đ m s  dòngế ố Count(*)

Max(c t)ộ Cho giá tr  l n nh tị ớ ấ Max(luong)

Min(c t)ộ Cho giá tr  nh  nh tị ỏ ấ Min(luong)

Avg(c t)ộ Tính trung bình c tộ Avg(luong)
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Hàm chuỗi

Hàm Di n gi iễ ả Ví dụ K t ế
quả

Ascii(C) Tr  v  mã Ascii c a ký t  Cả ề ủ ự select ASCII(‘A’) 65

Char(N) Tr  v  ký t  có mã Ascii là Nả ề ự Char(66) B

Len(S) Tr  v  chi u dài Sả ề ề Len(‘abc xyz’) 7

Lower(S) Chuy n S sang ch  th ngể ữ ườ Lower(‘abcXYZ’) abcxyz

Upper(S) Chuy n S sang ch  hoaể ữ Upper(‘abcXYZ’) ABCXYZ

LTrim(S) C t kho ng tr ng bên tráiắ ả ắ LTrim(‘   abc’) abc

Rtrim(S) C t kho ng tr ng bên ph iắ ả ắ ả RTrim(‘abc   ’) abc

Left(S,n) Trích n ký t  bên trái Sự Left(‘abcxyz’,4) abcx

Right(S,n) Trích n ký t  bên ph i Sự ả Right(‘abcxyz’,4) cxyz
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Hàm chuỗi (tt)

Hàm Di n gi iễ ả Ví dụ K t ế
quả

S1+S2 N i S1 v i S2ố ớ Select ‘abc’+’XYZ’ abcXYZ

CharIndex
(S1,S)

Tr  v  v  trí đ u tiên c a ả ề ị ầ ủ
S1xu t hi n trong Sấ ệ

CharIndex
(’bc’,‘abcxyzabc’)

2

SubString
(S,p,n)

Trích n ký t  t  v  trí p c a Sự ừ ị ủ SubString
(‘abcxyz’,2,4)

bcxy

Replace 
(S1,S2,S3)

Thay t t c  S2 trong S1 ấ ả
b ng S3ằ

Replace
(‘ababc’,’ab’,’xy’)

xyxyc

Reverse(S) Tr  v  chu i đ o ng c Sả ề ỗ ả ượ Reverse(‘abcxyz’) zyxcba
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Hàm ngày tháng
Các hàm có sử dụng tham số DatePart, giá trị của DatePart 
được cho như bảng sau

DatePart Giá trị Di n gi iễ ả

DD 1-31 Ngày trong tháng

MM 1-12 Tháng trong năm

QQ 1-4 Quý trong năm

DW 1-7 (Sun-Sat) Th  trong tu nứ ầ

YY 1753-9999 Năm
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Hàm ngày tháng (tt)
Hàm Di n gi iễ ả Ví dụ K t quế ả

GetDate() Tr  v  ngày gi  ả ề ờ
hi n hànhệ

Select GetDate() 2007-06-18 
08:34:44.107

Day(date) Trích ph n ngàyầ Day(GetDate()) 18

Month(date) Trích ph n thángầ Month(Getdate()) 6

Year(date) Trích ph n nămầ Year(GetDate()) 2007

DatePart
(DatePart,date)

Trích DatePart 
c a dateủ

DatePart(mm,
GetDate())

6

DateAdd
(DatePart, n,date)

Thêm n DatePart 
vào date

DateAdd (dd,-2,
Getdate())

2007-06-16

DateDiff(DatePart, 
date1,date2)

Tr  v  s  ả ề ố
DatePart gi a 2 ữ
ngày

DateDiff(mm,

‘2007-02-16’,
Getdate())

4
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Hàm chuyển đổi kiểu

Hàm Di n gi iễ ả Ví dụ K t quế ả

Cast(exp AS 
data_type)

Chuy n giá tr  ể ị
exp sang ki u ể
data_type

Cast(‘123’  AS Int) 
Cast(123 AS 
Varchar(10))

123
‘123’

Convert(data_type,
exp [,style])

Chuy n giá tr  ể ị
exp sang ki u ể
data_type theo 
style

Convert(Varchar(20),
GetDate(),103)
Convert(Varchar(20),
GetDate(),101)

18/06/2007

06/18/2007
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